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TP.HCM, Ngày 17 tháng 12 năm 2025.

BẢNG BÁO GIÁ
Theo yêu cầu của Quý Công Ty, Chúng tôi xin phép được báo giá như sau:

SẢN PHẨM THÔNG SỐ KĨ THUẬT ĐVT SL ĐƠN GIÁ (VND)
(bao gồm % VAT)

AMPE KÌM KYORITSU
2432

Model: 2432

Tồn kho: 79

-AC A:  (50/60Hz)4/40mA/100A
±1%rdg±5dgt (4/40mA)
±1%rdg±5dgt (0 - 80A)
±5%rdg (80.1 - 100A)

-AC A:  (WIDE)4/40mA/100A
±1%rdg±5dgt [50/60Hz], 
±2.5%rdg±10dgt [20Hz - 1kHz] (4/40mA)
±1%rdg±5dgt [50/60Hz], 
±2.5%rdg±10dgt [40Hz - 1kHz] (0 - 80A)
±5%rdg [50/60Hz], 
±10%rdg [40Hz - 1kHz] (80.1 - 100A)

-Maximum circuit voltage: 600V AC/DC
(between line/neutral)
300V AC/DC (against earth)

-Conductor size: Ø40mm max.

-Frequency response: 20Hz - 1kHz (40Hz -
1kHz:100A)

-Effect of External Stray Magnetic Field:
2mA AC approx. in proximity to a 15mm-dia
conductor carrying 100A AC

-Safety Standard: IEC 61010-1 CAT III 300V
Pollution Degree 2
IEC 61010-2-032
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-Response Time: Approx. 2 seconds

-Power source: Two R03 or equivalent
(DC1.5V) batteries

-Dimensions: 185(L) × 81(W) × 32(D)mm

-Weight: 290g approx.

-Included Accessories: 9097 (Carrying
Case) 
R03 (1.5V) × 2
Instruction Manual

- Thanh toán: Tiền mặt / Chuyển khoản.

Tài Khoản Công Ty
CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ QUỐC TẾ GIA BẢO
STK: 018 100 354 9161
Ngân hàng VCB - CN Nam Sài Gòn

Tài Khoản Cá Nhân
Tên chủ TK: Nguyễn Thị Trang Châu
Số Tk: 033 100 372 0472
Ngân hàng: VCB CN Bến Thành

- Ngày giao hàng: Thỏa thuận.
- Nơi giao: Quận 8 ± 7Km.
- Bảo hành: Tại Văn Phòng Gia Bảo, BH kỹ thuật ( motor), không bảo hành phụ kiện: Đầu đo, đế từ,
mài mòn…

XÁC NHẬN ĐƠN HÀNG
(Ký tên & Đóng dấu)

CÔNG TY GIA BẢO
( GIÁM ĐỐC)
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